

PHÒNG GD&ĐT CƯ JUT                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG: HOA HƯỚNG DƯƠNG                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                               
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GV NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                    Biểu số: 01
	
Stt

	
Họ và tên

	
Năm sinh
	
Dân tộc
	
Học vấn
	
Trình độ CM
	Biên chế
	Hợp đồng
Huyện
	
Dạy lớp
	
Bán trú

      2 buổi/ngày
	
Địa điểm dạy
	Ghi chú
(Ghi rõ lớp ghép)

	01
	Trần Thị Ngọc
	1985
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên Chế
	
	Mầm1

	Bán trú

	Thôn 14
	

	02
	H’ Phiên Bkrông
	1992
	M nông
	12/12
	TCSPMN
	
	Hợp đồng
	
	
	
	

	03
	Đặng Kim Oanh
	1988
	Nùng
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên chế
	
	Chồi 1
	Bán trú
	Trung tâm 
	

	04
	Hà Thị Nhung
	1988
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	
	Hợp đồng
	
	
	
	

	05
	H Jen Ya
	1990
	M nông
	12/12
	TCSPMN
	
	Hợp đồng
	Chồi 2
	Bán trú
	Trung tâm
	

	06
	Nông Thị Ngân
	1983
	Nùng
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên chế
	
	
	
	
	

	07
	H’Duên Bkrông
	1988
	MNông
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên Chế
	
	  Lá 1
	Bán trú
	Trung tâm
	

	08
	Mai Thị Len
	1984
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	Biên chế
	
	
	
	
	

	09
	H’Ngen Kbuôr
	1992
	Êđê
	12/12
	TCSPMN
	
	Hợp đồng
	Lá 2
	Bán trú
	Trung tâm
	

	10
	Trương Thị Yến
	1988
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	
	Hợp đồng
	
	
	
	

	11
	Lữ Thị Huế
	1989
	Thái
	12/12
	TCSPMN
	Biên chế
	
	Lá 3
	Bán trú
	Thôn 11
	

	12
	Phạm T Bích Quyên
	1984
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	Biên chế
	
	Lá 4
	2buổi/ngày
	Thôn 19
	

	13
	H' Nhoan Niê
	1992
	Êđê
	12/12
	ĐHSPMN
	
	Hợp đồng
	Lá 5
	2buổi/ngày
	Thôn 20
	


 Tổng cộng: 13 giáo viên trong đó 07 biên chế và 06 hợp đồng 
                     Tổng 8 lớp trong đó 6 lớp bán trú, 2 lớp 2 buổi /ngày                                                                                      
                                                                                                                    Đăk D’rông, ngày 10 tháng 10 năm 2018
             NGƯỜI LẬP                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                             (Đã ký)



          Hà Thu Phương                                                                                                  Hoa Thị Hương

                                                                 
 PHÒNG GD&ĐT CƯ JUT                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG: HOA HƯỚNG DƯƠNG                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                         Biểu số: 02
	
Stt

	
Họ và tên
	
Năm sinh
	
Dân tộc
	
Học vấn
	
Trình độ CM
	Chức vụ đảm nhiệm
	Biên chế
	Hợp đồng
Huyện
	Hợp đồng
68
	Hợp đồng
trường

	01
	Võ Như Nguyên
	1990
	   Kinh
	12/12
	ĐHTC
	KT- VT
	
	x
	
	

	02
	Bùi Văn Lệ
	1981
	Kinh
	9/12
	Chưa qua ĐT
	Bảo vệ
	
	
	x
	

	03
	Trần Thị Quyết
	1981
	Kinh
	9/12
	Chưa qua ĐT
	Cấp dưỡng
	
	
	
	x

	04
	Đàm Thị Thu
	1993
	Tày
	9/12
	Chưa qua ĐT
	Cấp dưỡng
	
	
	
	x

	 05
	Nông Thị Thìn
	1988
	Nùng
	12/12
	Chưa qua ĐT
	Cấp dưỡng
	
	
	
	x


Tổng số: 06 nhân viên trong đó 01 hợp đồng Huyện, 01 hợp đồng 68, 03 hợp đồng Trường

                                                                                                                    ĐăkD’rông, ngày 10 tháng 9 năm 2018
           NGƯỜI LẬP                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                          (Đã ký)




          Hà Thu Phương                                                                                              Hoa Thị Hương
